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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 
Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính



Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính báo cáo đánh giá tác động chính sách trong dự thảo Nghị định quy định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính như sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
	1.1. Cơ sở chính trị, pháp lý
a) Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/04/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: “Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính gắn với chế độ tiền thưởng để khuyến khích những người làm việc tốt, hiệu quả”.
b) Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã nêu: “Việc phân bổ kinh phí thường xuyên theo biên chế chưa gắn với kết quả và hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị là một trong những nguyên nhân làm tăng biên chế” và “nghiêm túc thực hiện việc khoán kinh phí để phát huy tính tích cực, chủ động và tự chủ, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”. 
Theo đó, tiếp tục hoàn thiện cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước, trong đó quy định Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội là đối tượng thực hiện cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính theo quy định tại Nghị định (quy định hiện hành là có thể tự quyết định việc áp dụng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính, không phải là đối tượng phải áp dụng).
c) Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã đề ra nội dung cải cách:
- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên được giao hằng năm để thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và quyết định mức chi trả thu nhập tương xứng với nhiệm vụ được giao. 
- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng quy chế để thưởng định kỳ cho các đối tượng thuộc quyền quản lý, gắn với kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc của từng người. 
- Thực hiện khoán quỹ lương gắn với mục tiêu tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị. Mở rộng cơ chế khoán kinh phí gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Theo đó, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính gắn với lộ trình thực hiện tinh giản biên chế, trên cơ sở đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị; mở rộng cơ chế tự chủ của đơn vị trong việc tiếp tục thực hiện cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính trong đó bao gồm khoán quỹ tiền lương, phụ cấp theo số biên chế theo đề án vị trí việc làm gắn với chế độ tiền thưởng theo Nghị quyết số 27-NQ/TW để khuyến khích những người làm việc tốt, hiệu quả.
1.2. Cơ sở thực tiễn
Ngày 17/10/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; ngày 07/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 117/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP. Sau gần 15 năm thi hành, Nghị định này đã góp phần tích cực trong tạo lập, hoàn thiện việc thực hiện cơ chế tự chủ đã thực hiện hầu hết ở các cơ quan nhà nước thuộc các Bộ, cơ quan trung ương; các cơ quan, đơn vị ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính đã tăng quyền chủ động của các cơ quan trong quá trình chi tiêu, thực hiện nhiệm vụ, cụ thể một số nội dung như sau: 
- Cơ chế tự chủ đã từng bước hạn chế tình trạng cơ quan chủ quản cấp trên can thiệp sâu vào công việc của cơ quan cấp dưới cũng như hạn chế sự thụ động của cấp dưới chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên mới triển khai thực hiện.
- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã được giao quyền chủ động phân bổ, điều chỉnh kinh phí được giao tự chủ để triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ, từ đó công việc được giải quyết nhanh, chủ động hơn.
- Do được tự chủ sử dụng kinh phí được giao, kinh phí được giao tự chủ cuối năm còn dư được chuyển sang năm sau sử dụng nên không còn tình trạng “chạy” kinh phí còn dư cuối năm để chi tiêu cho hết; đồng thời các cơ quan đã đề ra các biện pháp thiết thực nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như quy chế sử dụng ô tô, khoán văn phòng phẩm, khoán tiền điện thoại tại công sở... từ đó tăng chất lượng công tác chuyên môn; có kinh phí tiết kiệm để tăng thu nhập cho cán bộ công chức và người lao động.
- Cơ chế tự chủ đã trao quyền tự quyết định tổ chức, sắp xếp bộ máy cho thủ trưởng đơn vị; góp phần thúc đẩy sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.
- Cán bộ, công chức và người lao động được tạo điều kiện để phát huy tính dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện quyền giám sát trong thực thi công vụ và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, hạn chế việc sử dụng trang thiết bị của cơ quan cho mục đích cá nhân bằng việc được tham gia đóng góp ý kiến đối với quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản của đơn vị. 
Tuy nhiên cơ chế tự chủ nêu trên cũng đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế như sau:
Một là, chưa có sự thống nhất về cơ chế tài chính đối với các cơ quan nhà nước. Các tổ chức chính trị - xã hội được bố trí kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước như đối với các Bộ, cơ quan trung ương; tuy nhiên Nghị, định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP quy định các tổ chức chính trị - xã hội tự quyết định việc thực hiện cơ chế tự chủ tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP. 
Hai là, việc giao kinh phí tự chủ theo biên chế hàng năm do Bộ Nội vụ trình cấp có thẩm quyền giao, chưa thực hiện được theo Đề án vị trí việc làm do các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa xây dựng và chưa được phê duyệt Đề án vị trí việc làm. 
Ba là, việc giao kinh phí tự chủ đối với chi hoạt động nghiệp vụ đặc thù thường xuyên hàng năm chưa thực sự khả thi trong thực tế vì có những quan điểm tranh luận khác nhau về việc xác định nghiệp vụ nào là đặc thù, nghiệp vụ nào chưa phải đặc thù, dẫn đến mặt bằng để xác định kinh phí chi hoạt động nghiệp vụ hoạt động đặc thù thường xuyên để xác định kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ chưa thống nhất, dễ nảy sinh cơ chế xin -cho.
Do vậy, việc nghiên cứu, ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế và đáp ứng yêu cầu thực tế về đổi mới cơ chế tự chủ của cơ quan nhà nước, tiếp tục khoán kinh phí quản lý hành chính gắn với chế độ tiền thưởng theo Nghị quyết số 27-NQ/TW để khuyến khích những người làm việc tốt, hiệu quả, đảm bảo đồng bộ với chính sách cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức. 
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
Việc lập đề nghị xây dựng Nghị định hướng đến các mục tiêu cơ bản sau đây:
Một là, cụ thể hóa chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; khoán kinh phí quản lý hành chính gắn với chế độ tiền thưởng để khuyến khích những người làm việc tốt, hiệu quả.
Hai là, đẩy mạnh việc khoán kinh phí gắn với chế độ tiền thưởng theo Nghị quyết số 27-NQ/TW; khắc phục tồn tại hạn chế, bất cập trong việc quy định về phạm vi kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ. 
Ba là, đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành và định hướng sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan như: Luật Ngân sách nhà nước; pháp luật về phí, lệ phí....trên cơ sở kế thừa, phát triển các quy phạm pháp luật còn phù hợp tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Thông qua việc nghiên cứu, đánh giá thực tiễn tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước trong những năm qua, để thực hiện được các mục tiêu xây dựng chính sách, Bộ Tài chính thực hiện đánh giá tác động của 4 chính sách đề xuất tại Dự thảo tờ trình Chính phủ.
Nội dung đánh giá bao gồm: Xác định vấn đề bất cập, mục tiêu giải quyết vấn đề, đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách và đối tượng khác có liên quan, kiến nghị giải pháp lựa chọn.
1. Chính sách 1: Quy định việc giao tự chủ nguồn thu phí được để lại thực hiện theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/08/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP (nếu có), sửa đổi phạm vi kinh phí quản lý hành chính giao thực hiện tự chủ từ nguồn ngân sách nhà nước theo hướng: Mở rộng phạm vi kinh phí giao tự chủ đối với quỹ tiền thưởng theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, bãi bỏ quy định giao tự chủ đối với kinh phí hoạt động nghiệp vụ đặc thù thường xuyên để phù hợp với pháp luật về ngân sách nhà nước và khắc phục bất cập trong thực tế triển khai.
1.1. Xác định vấn đề bất cập
a) Quy định hiện hành về nguồn và phạm vi kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP: 
- Kinh phí quản lý hành chính giao cho cơ quan thực hiện chế độ tự chủ từ các nguồn sau:
(1) Ngân sách nhà nước cấp.
(2) Các khoản phí, lệ phí được để lại theo chế độ quy định.
(3) Các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
- Phạm vi kinh phí quản lý hành chính giao thực hiện chế độ tự chủ từ nguồn ngân sách nhà nước bao gồm:
(1) Quỹ tiền lương theo số biên chế được cấp có thẩm quyền giao trên cơ sở vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền giao; trường hợp cơ quan chưa được phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức thì thực hiện khoán quỹ tiền lương trên cơ sở biên chế được giao.
(2) Chi hoạt động thường xuyên theo định mức biên chế, chi mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc, sửa chữa thường xuyên tài sản cố định.
(3) Các khoản chi nghiệp vụ đặc thù thường xuyên mà tại thời điểm phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định đã có dự toán chi tiết theo khối lượng công việc và tiêu chuẩn, chế độ định mức quy định.
(4) Đối với cấp xã, phường, thị trấn: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ cách thức xác định kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư này và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể về phương thức xác định kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ; tổng mức khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
b) Về thực tiễn triển khai xác định nguồn và phạm vi kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ:
- Về nguồn kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ từ nguồn thu phí được để lại theo chế độ quy định: 
+ Theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP, kinh phí quản lý hành chính giao cho cơ quan thực hiện chế độ tự chủ từ các nguồn sau: Ngân sách nhà nước cấp; các khoản phí, lệ phí được để lại theo chế độ quy định; các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
+ Tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP đã quy định cơ quan được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí được để lại bao gồm cơ quan thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định các nội dung chi thực hiện chế độ tự chủ và chi không thực hiện chế độ tự chủ từ nguồn thu phí được để lại.
+ Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/08/2016 của Chính phủ quy định: Cơ quan nhà nước thu phí (trừ cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài) thu phí phải nộp toàn bộ tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. Tuy nhiên, tại Thông báo số 281/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; tại khoản 2 và khoản 3 Thông báo số 281/TB-VPCP có nêu: 
“2. Trong bối cảnh việc thực hiện chính sách tiền lương mới theo tiến độ quy định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP cần tuân thủ các nguyên tắc sau:
a) Đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện, khách quan các mặt được và chưa được trong quá trình thực hiện quy định để lại tiền phí thu được cho cơ quan nhà nước thu phí tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP gắn với thực hiện cơ chế tài chính đặc thù để xác định các nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp, đáp ứng tố hơn các yêu cầu của thực tiễn và bảo đảm sự đồng bộ trong quản lý ngân sách nhà nước.
b) Đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong quản lý ngân sách nhà nước, bảo đảm quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, giảm cơ chế xin cho.
c) Phù hợp tiến độ triển khai chính sách tiền lương mới theo quy định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII và quyết định của các cấp có thẩm quyền.
3. Sau khi Bộ Chính trị có ý kiến về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính và thu nhập gắn với đặc thù của cơ quan hành chính nhà nước từ sau năm 2020. Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài chính chủ trì, tổng kết đánh giá kỹ tác động của việc thay đổi chính sách tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, tổ chức hội thảo, làm việc thống nhất với các cơ quan chịu tác động của việc điều chỉnh chính sách và hoàn thiện dự thảo Nghị định, bảo đảm các nguyên tắc nêu trên, báo cáo Thường trực Chính phủ.”
Theo đó, cần sửa đổi quy định về giao tự chủ nguồn thu phí được để lại theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/08/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP (nếu có) để đảm bảo thống nhất. 
- Về phạm vi kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ từ nguồn ngân sách nhà nước cấp:
Theo quy định tại Điều 50 Luật Ngân sách nhà nước, khi phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải bảo đảm đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi. Cơ quan tài chính kiểm tra phân bổ dự toán đã giao cho đơn vị sử dụng ngân sách đảm bảo đúng chính sách, chế độ quy định. Do vậy, việc quy định giao tự chủ đối với các khoản chi nghiệp vụ đặc thù thường xuyên mà tại thời điểm phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định đã có dự toán chi tiết theo khối lượng công việc và tiêu chuẩn, chế độ định mức quy định cần rà soát lại để phù hợp với thực tế; mặt khác, hiện nay có những quan điểm tranh luận khác nhau về việc xác định nghiệp vụ nào là đặc thù, nghiệp vụ nào chưa phải đặc thù nên việc xác định kinh phí được giao tự chủ giữa các cơ quan còn khác nhau, dẫn đến mặt bằng để xác định kinh phí chi hoạt động nghiệp vụ hoạt động đặc thù thường xuyên để xác định kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ chưa thống nhất, dễ nảy sinh cơ chế xin-cho. 
c) Đồng thời, thực hiện nghiên cứu cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc tiếp tục thực hiện cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính gắn với chế độ tiền thưởng để khuyến khích những người làm việc tốt, hiệu quả; cụ thể:
- Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/04/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã đề có chủ trương: Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính gắn với chế độ tiền thưởng để khuyến khích những người làm việc tốt, hiệu quả.
- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã đề ra nội dung cải cách:
+ Thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).
+ Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên được giao hằng năm để thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và quyết định mức chi trả thu nhập tương xứng với nhiệm vụ được giao. 
+ Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng quy chế để thưởng định kỳ cho các đối tượng thuộc quyền quản lý, gắn với kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc của từng người. 
Như vậy, để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về phí, lệ phí và thống nhất về nguyên tắc giao kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, cũng như cụ thể hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước về khoán kinh phí quản lý hành chính gắn với chế độ tiền thưởng, dự thảo Nghị định quy định việc giao kinh phí thực hiện tự chủ đối với nguồn thu phí được để lại thực hiện theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/08/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP (nếu có); đối với nguồn ngân sách nhà nước: Mở rộng phạm vi kinh phí thực hiện chế độ tự chủ đối với quỹ tiền thưởng theo Nghị quyết số 27-NQ/TW và bãi bỏ quy định giao kinh phí thực hiện tự chủ đối với chi nghiệp vụ đặc thù thường xuyên đảm bảo phù hợp với pháp luật về ngân sách nhà nước và khắc phục bất cập trong thực tế triển khai.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Đối với nguồn thu phí được để lại: Sửa đổi quy định về việc giao kinh phí thực hiện tự chủ đối với nguồn thu phí được để lại để phù hợp với quy định của pháp luật về phí, lệ phí (Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định các nội dung chi thực hiện chế độ tự chủ và chi không thực hiện chế độ tự chủ từ nguồn thu phí được để lại); đối với nguồn ngân sách nhà nước: Nghiên cứu mở rộng phạm kinh phí thực hiện chế độ tự chủ đối với quỹ tiền thưởng theo Nghị quyết số 27-NQ/TW và bãi bỏ quy định giao kinh phí thực hiện tự chủ đối với chi nghiệp vụ đặc thù thường xuyên đảm bảo phù hợp với pháp luật về ngân sách nhà nước, khắc phục bất cập trong thực tế triển khai.
1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
Từ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết vấn đề nêu trên, dự thảo Nghị định đề nghị:
Phương án 1: (1) Quy định về giao tự chủ nguồn thu phí được để lại thực hiện theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/08/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP (nếu có). (2) Sửa đổi phạm vi kinh phí quản lý hành chính giao thực hiện tự chủ từ nguồn ngân sách nhà nước theo hướng: Mở rộng phạm vi giao tự chủ đối với quỹ tiền thưởng theo Nghị quyết số 27-NQ/TW; bãi bỏ quy định về giao tự chủ đối với hoạt động chi nghiệp vụ đặc thù để phù hợp với tình hình thực tế và thống nhất về nguyên tắc giao kinh phí tự chủ giữa các cơ quan. Theo đó, giải pháp thực hiện chính sách là:
 - Quy định phạm vi nguồn kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ bao gồm nguồn ngân sách nhà nước cấp, nguồn thu phí được để lại theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/08/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí và nguồn thu hợp pháp khác theo quy định (nếu có); phạm vi nội dung kinh phí quản lý hành chính giao tự chủ từ nguồn ngân sách nhà nước bao gồm: (i) Quỹ lương (bao gồm các khoản đóng góp theo chế độ quy định), định mức chi thường xuyên hàng năm và quỹ tiền thưởng theo Nghị quyết 27-NQ/TW.
[bookmark: _GoBack]- Đồng thời, bổ sung điều khoản chuyển tiếp trong phần tổ chức thực hiện: Trường hợp cơ quan có thẩm quyền ban hành Nghị định thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại Nghị định thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP.
Phương án 2: Giữ nguyên phạm vi nguồn kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ và nội dung xác định kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ như đã quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP.
1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
1.4.1. Đối với phương án 1
1.4.1.1. Tác động về kinh tế - xã hội
- Tích cực: Việc quy định giao tự chủ đối với nguồn thu phí được để lại thực hiện theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP (nếu có) sẽ đảm bảo thống nhất việc giao thực hiện chế độ tự chủ từ nguồn thu phí được để lại với pháp luật về phí, lệ phí; việc sửa đổi theo hướng mở rộng phạm vi kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ đối với quỹ tiền thưởng thể hiện được nội dung, quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/04/2015, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018; việc bãi bỏ giao tự chủ đối với kinh phí các hoạt động nghiệp vụ đặc thù đảm bảo phù hợp với pháp luật về ngân sách nhà nước, thống nhất về mặt bằng giao kinh phí tự chủ giữa các cơ quan.
- Hạn chế: Không có. Tuy nhiên, phát sinh thêm kinh phí sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật liên quan, trong đó có Nghị định thay thế Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP và các văn bản quy định về kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ.
1.4.1.2. Tác động về giới 
Chính sách không tạo ra tác động về giới.
1.4.1.3. Tác động về thủ tục hành chính
Dự thảo Nghị định không quy định về thủ tục hành chính.
1.4.1.4. Tác động với hệ thống pháp luật
- Tích cực: Nguồn kinh phí, nội dung kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ được sửa đổi để phù hợp với quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/04/2015, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, phù hợp với pháp luật về phí, lệ phí.
- Hạn chế: Phát sinh chi phí trong công tác rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
1.4.2. Đối với phương án 2
1.4.2.1. Tác động về kinh tế - xã hội
- Tích cực: Không có.
- Hạn chế: Nếu không rà soát quy định việc giao tự chủ đối với nguồn thu phí được để lại thực hiện theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP (nếu có) sẽ dẫn đến phải sửa đổi Nghị định quy định cơ chế tự chủ của cơ quan hành chính khi cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP đối với nội dung quy định về phí để lại cho các cơ quan nhà nước; nếu không sửa đổi về phạm vi kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ dẫn đến khó khăn trong việc xác định kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ do có những cách hiểu khác nhau hoặc có thể dẫn đến sự không thống nhất trong triển khai thực hiện giữa các cơ quan trong việc giao kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, chưa thể hiện được quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về giao tự chủ cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng quỹ tiền thưởng theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.
1.4.2.2. Tác động về giới 
Chính sách không tạo ra tác động về giới.
1.4.2.3. Tác động về thủ tục hành chính
Dự thảo Nghị định không quy định về thủ tục hành chính.
1.4.2.4. Tác động với hệ thống pháp luật
- Tích cực: Không phát sinh chi phí trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
- Hạn chế: Chưa thể hiện được chủ trương của Đảng, Chính phủ trong việc tăng cường khoán kinh phí quản lý hành chính, tăng cường chế độ tự chủ gắn với chế độ tiền thưởng tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/04/2015, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018; chưa đảm bảo đồng bộ với pháp luật về phí, lệ phí; vẫn còn có sự chưa thống nhất trong triển khai thực hiện đối với nội dung xác định kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ.
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Trên cơ sở đánh giá tác động tích cực, hạn chế của phương án 1, phương án 2, để đảm bảo mục tiêu giải quyết vấn đề, đảm bảo thể hiện được nội dung, quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/04/2015, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 và phù hợp với pháp luật về phí, lệ phí, Bộ Tài chính kiến nghị lựa chọn phương án 1. Thẩm quyền ban hành chính sách là Chính phủ.
2. Chính sách 2: Bổ sung nội dung chi từ nguồn kinh phí quản lý hành chính giao tự chủ bao gồm chi thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt.
2.1. Xác định vấn đề bất cập
Tại tiết đ điểm 3.1 mục 3, phần II Nghị quết số 27/NQ-TW ngày 21/5/2018 đã đề ra nội dung cải cách: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên được giao hằng năm để thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và quyết định mức chi trả thu nhập tương xứng với nhiệm vụ được giao. 
Vì vậy, cần bổ sung quy định nội dung chi kinh phí thực hiện chế độ tự chủ bao gồm chi thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt để đảm bảo cụ thể hóa được nội dung, quan điểm chỉ đạo tại Nghị quết số 27/NQ-TW ngày 21/5/2018. 
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 
Sửa đổi, bổ sung quy định về nội dung chi của kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ bao gồm chi thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt để đảm bảo cụ thể hóa được nội dung, quan điểm chỉ đạo tại Nghị quết số 27/NQ-TW ngày 21/5/2018.
2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
Từ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết vấn đề nêu trên, dự thảo Nghị định đề nghị:
Phương án 1: Bổ sung quy định nội dung chi của kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ bao gồm chi thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và quyết định mức chi trả thu nhập tương xứng với nhiệm vụ được giao.
Phương án 2: Giữ nguyên nội dung chi của kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ như đã quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP.
2.4 Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
2.4.1 Đối với phương án 1
2.4.1.1. Tác động về kinh tế - xã hội
- Tích cực: Việc sửa đổi, bổ sung quy định về nội dung chi của kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ đối với chi thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt thể hiện được nội dung, quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018; tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong việc thuê người có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- Hạn chế: Không có. Tuy nhiên, phát sinh thêm kinh phí sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật liên quan, trong đó có Nghị định thay thế Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP.
2.4.1.2. Tác động về giới 
Chính sách không tạo ra tác động về giới.
2.4.1.3. Tác động về thủ tục hành chính
Chính sách không quy định về thủ tục hành chính.
2.4.1.4. Tác động với hệ thống pháp luật
- Tích cực: Nội dung chi của kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ được sửa đổi, bổ sung theo phương án phù hợp với quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, đảm bảo bổ sung cơ sở pháp lý để hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018.
- Hạn chế: Không có.
2.4.2. Đối với phương án 2
2.4.2.1. Tác động về kinh tế - xã hội
- Tích cực: Không có.
- Hạn chế: Nếu không bổ sung nội dung chi thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị thì chưa cụ thể hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước.
2.4.2.2. Tác động về giới 
Chính sách không tạo ra tác động về giới.
2.4.2.3. Tác động về thủ tục hành chính
Chính sách không quy định về thủ tục hành chính.
2.4.2.4. Tác động với hệ thống pháp luật
- Tích cực: Không có.
- Hạn chế: Chưa thể hiện được chủ trương của Đảng, Chính phủ trong việc giao cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên được giao hằng năm để thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và quyết định mức chi trả thu nhập tương xứng với nhiệm vụ được giao.
 2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Trên cơ sở đánh giá tác động tích cực, hạn chế của phương án 1, phương án 2, để đảm bảo mục tiêu giải quyết vấn đề, đảm bảo thể hiện được nội dung, quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, Bộ Tài chính kiến nghị lựa chọn phương án 1. Thẩm quyền ban hành chính sách là Chính phủ.
3. Chính sách 3: Giao thẩm quyền cho các Bộ, địa phương trong việc quyết định định mức chi tiêu cụ thể trong phạm vi dự toán kinh phí được cơ quan có thẩm quyền giao, trừ một số tiêu chuẩn, chế độ chi cần thực hiện thống nhất trong toàn quốc.
3.1. Xác định vấn đề bất cập
Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP quy định: Cơ quan thực hiện chế độ tự chủ được vận dụng các chế độ chi tiêu tài chính hiện hành để thực hiện, nhưng không được vượt quá mức chi tối đa do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Như vậy, cơ chế tự chủ cho phép thủ trưởng cơ quan quyết định mức chi tiêu trong phạm vi kinh phí được giao nhưng phải thuân thủ định mức được ban hành trong rất nhiều văn bản của nhà nước, trong khi giá cả thị trường luôn biến động và định mức Nhà nước ban hành chưa được điều chỉnh kịp thời để phù hợp với tình hình thực tế; do vậy trong một số trường hợp, các cơ quan không thật sự chủ động trong việc quyết định mức chi.
Mặt khác, mặc dù Nghị định số 117/2013/NĐ-CP quy định: Trường hợp các hoạt động đặc thù chưa được quy định tại các văn bản pháp luật thì thủ trưởng cơ quan được vận dụng quyết định mức chi tương ứng với các công việc của các lĩnh vực tương tự đã quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật; tuy nhiên, các Bộ, địa phương phản ánh nội dung này không khả thi trong thực tế vì việc tìm hiểu, xác định nội dung, mức chi của các lĩnh vực tương tự để thực hiện là rất khó khăn, không đảm bảo cơ sở pháp lý vững chắc để thủ trưởng cơ quan có thể quyết định. Do vậy, cần thiết phải rà soát sửa đổi, bổ sung quy định về tự chủ trong việc quyết định mức chi để đảm bảo phù hợp với thực tiễn triển khai.
3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 
Giao thẩm quyền cho các Bộ, địa phương trong việc quyết định định mức chi tiêu cụ thể trong phạm vi dự toán kinh phí được cơ quan có thẩm quyền giao, trừ một số tiêu chuẩn, chế độ chi cần thực hiện thống nhất trong toàn quốc để đảm bảo khả thi trong thực tế.
3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
Từ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết vấn đề nêu trên, dự thảo Nghị định đề nghị:
* Phương án 1:
 - Dự thảo Nghị định tiếp tục kế thừa quy định về quản lý kinh phí tự chủ, bao gồm: Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng cơ quan thực hiện chế độ tự chủ tự quyết định bố trí số kinh phí được giao vào các mục chi cho phù hợp; được quyền điều chỉnh giữa các mục chi nếu xét thấy cần thiết; được khoán toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động thường xuyên cho từng bộ phận để chủ động thực hiện nhiệm vụ. 
- Ngoài ra, dự thảo Nghị định quy định rõ thẩm quyền quyết định mức chi trong phạm vi dự toán kinh phí quản lý hành chính được cấp có thẩm quyền giao như sau:
+ Đối với các nội dung chi đã có định mức chi theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Căn cứ vào khả năng ngân sách, các Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để các cơ quan thực hiện chế độ tự chủ thuộc phạm vi quản lý thực hiện, trừ một số tiêu chuẩn, chế độ chi cần thực hiện thống nhất trong toàn quốc nêu trên.
+ Đối với các nội dung chi chưa có định mức chi theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ xây dựng mức chi cho phù hợp trình Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình để cơ quan thực hiện chế độ tự chủ quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.
* Phương án 2: Giữ nguyên nội dung quy định về sử dụng kinh phí được giao thực hiện chế độ tự chủ như đã quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP.
3.4 Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
3.4.1 Đối với phương án 1
3.4.1.1. Tác động về kinh tế - xã hội
- Tích cực: Việc sửa đổi, quy định rõ thẩm quyền quyết định định mức chi trong phạm vi kinh phí giao tự chủ sẽ tạo sự chủ động cho các Bộ, địa phương, thủ trưởng các cơ quan trong việc quyết định mức chi phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng nhu cầu, tiến độ công việc.
- Hạn chế: Không có.
3.4.1.2. Tác động về giới 
Chính sách không tạo ra tác động về giới.
3.4.1.3. Tác động về thủ tục hành chính
Chính sách không quy định về thủ tục hành chính.
3.4.1.4. Tác động với hệ thống pháp luật
- Tích cực: Việc hoàn thiện quy định về việc sử dụng kinh phí được giao thực hiện chế độ tự chủ bảo đảm cơ sở pháp lý để các Bộ, địa phương thực hiện, tăng tính tự chủ thực sự của các Bộ, địa phương cũng như thủ trưởng cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Hạn chế: Không có.
3.4.2. Đối với phương án 2
3.4.2.1. Tác động về kinh tế - xã hội
- Tích cực: Không có.
- Hạn chế: Nếu giữ quy định hiện hành về sử dụng kinh phí quản lý hành chính được giao như đã quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP sẽ hạn chế tính tự chủ của Bộ trưởng, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong việc quyết định mức chi cao hơn mức chi do Nhà nước ban hành nên một số trường hợp cần quyết định để triển khai nhanh đáp ứng nhu cầu công việc nhưng không thực hiện được, làm hạn chế hiệu quả của công việc; không có cơ sở pháp lý vững chắc để thủ trưởng cơ quan quyết định mức chi trong phạm vi kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ đối với hoạt động đặc thù chưa được cơ quan có thẩm quyền quy định mức chi.
 3.4.2.2. Tác động về giới 
Chính sách không tạo ra tác động về giới.
3.4.2.3. Tác động về thủ tục hành chính
Chính sách không quy định về thủ tục hành chính.
3.4.2.4. Tác động với hệ thống pháp luật
- Tích cực: Không có.
- Hạn chế: Chưa mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các Bộ, địa phương cũng như không có cơ sở pháp lý vững chắc để thủ trưởng cơ quan quyết định mức chi trong phạm vi kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ trong trưởng hợp cần thiết để đáp ứng nhu cầu công việc.
3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Trên cơ sở đánh giá tác động tích cực, hạn chế của phương án 1, phương án 2, để đảm bảo mục tiêu giải quyết vấn đề, Bộ Tài chính kiến nghị lựa chọn phương án 1. Thẩm quyền ban hành chính sách là Chính phủ.
4. Chính sách 4: Sửa đổi, bổ sung quy định về phân phối kinh phí tiết kiệm chi quản lý hành chính để phù hợp với tình hình thực tế và quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về việc bãi bỏ các khoản chi ngoài lương có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.
4.1. Xác định vấn đề bất cập
a) Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP quy định phạm vi sử dụng kinh phí tiết kiệm bao gồm:
- Bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức tối đa không quá 1,0 lần so với mức tiền lương ngạch, bậc, chức vụ do nhà nước quy định để chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức và quyết định phương án chi trả thu nhập tăng thêm cho từng cán bộ, công chức (hoặc cho từng bộ phận trực thuộc) theo nguyên tắc phải gắn với hiệu quả, kết quả công việc của từng người (hoặc từng bộ phận trực thuộc);
- Chi khen thưởng định kỳ hoặc đột xuất cho tập thể, cá nhân theo kết quả công việc và thành tích đóng góp ngoài chế độ khen thưởng theo quy định hiện hành của Luật thi đua khen thưởng;
- Chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể của cán bộ, công chức; trợ cấp khó khăn đột xuất cho cán bộ, công chức, kể cả đối với những trường hợp nghỉ hưu, nghỉ mất sức; chi thêm cho người lao động trong biên chế khi thực hiện tinh giản biên chế;
- Trích lập quỹ dự phòng để ổn định thu nhập cho cán bộ, công chức. Số kinh phí tiết kiệm được, cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển vào quỹ dự phòng ổn định thu nhập;
- Trong năm, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ được tạm ứng từ dự toán đã giao thực hiện chế độ tự chủ để chi thu nhập tăng thêm, chi cho các hoạt động phúc lợi, chi bổ sung phục vụ các hoạt động nghiệp vụ.
b) Tuy nhiên, qua tổng kết đánh giá tình hình thực hiện cơ chế sử dụng kinh phí tiết kiệm bộc lộc một số hạn chế như sau:
Cơ chế tự chủ quy định số kinh phí tiết kiệm được cuối năm không sử dụng hết được chuyển vào quỹ dự phòng ổn định thu nhập là chưa phù hợp với thực tế vì theo phản ánh của các Bộ, địa phương, các cơ quan cần có nguồn kinh phí để chủ động chi phúc lợi tập thể, chi khen thưởng đột xuất; do vậy, cần nghiên cứu cho phép các cơ quan chủ động phân phối kinh phí tiết kiệm để bổ sung quỹ dự phòng ổn định thu nhập, trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi...để có nguồn sử dụng trong trường hợp cần thiết.
Do vậy, cần rà soát cơ chế sử dụng, phân phối kinh phí tiết kiệm của cơ quan nhà nước.
c) Nghiên cứu cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về quản lý thu nhập đối với cán bộ, công chức theo Nghị quyết số 27/NQ-TW, cụ thể như sau:
- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng quy chế để thưởng định kỳ cho các đối tượng thuộc quyền quản lý, gắn với kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc của từng người.
- Bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như: Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án; hội thảo... Không gắn mức lương của cán bộ, công chức, viên chức với việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chính sách, chế độ không có tính chất lương. 
Theo đó, việc nghiên cứu rà soát nội dung chi thu nhập tăng thêm từ nguồn kinh phí tiết kiệm chi quản lý hành chính giao thực hiện chế độ tự chủ để phù hợp với quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về thu nhập đối với cán bộ, công chức là cần thiết.
 4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Sửa đổi quy định về phân phối kinh phí tiết kiệm chi quản lý hành chính để phù hợp với tình hình thực tế và quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về việc bãi bỏ các khoản chi ngoài lương có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.
4.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
Từ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết vấn đề nêu trên, dự thảo Nghị định đề nghị:
* Phương án 1: 
- Kế thừa phạm vi sử dụng kinh phí tiết kiệm chi quản lý hành chính giao tự chủ theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP, bao gồm: Chi khen thưởng định kỳ, đột xuất cho tập thể, cá nhân gắn với kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc của từng người ngoài chế độ khen thưởng theo quy định hiện hành của Luật thi đua khen thưởng; chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể của cán bộ, công chức; trợ cấp khó khăn đột xuất cho cán bộ, công chức, kể cả đối với những trường hợp nghỉ hưu, nghỉ mất sức; chi thêm cho người lao động trong biên chế khi thực hiện tinh giản biên chế. Trong năm, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ được tạm ứng từ dự toán đã giao thực hiện chế độ tự chủ để chi các hoạt động phúc lợi.
- Sửa đổi quy định về chi thu nhập tăng thêm, trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập như sau: 
+ Thay thế quy định: Chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức; trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập cho cán bộ, công chức bằng quy định “chi khen thưởng cho cán bộ, công chức gắn với kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc của từng người”.
+ Thay thế quy định “số kinh phí tiết kiệm được, cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển vào quỹ dự phòng ổn định thu nhập” bằng quy định “số kinh phí tiết kiệm được, cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để chi cho hoạt động phúc lợi tập thể, chi khen thưởng”.
* Phương án 2: Giữ nguyên nội dung quy định về sử dụng, phân phối kinh phí tiết kiệm như đã quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP.
4.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
4.4.1 Đối với phương án 1
4.4.1.1. Tác động về kinh tế - xã hội
- Tích cực: Việc sửa đổi, bổ sung quy định về việc sử dụng kinh phí tiết kiệm từ kinh phí được giao thực hiện chế độ tự chủ theo phương án 1 sẽ hoàn thiện cơ chế chi khen thưởng, chi bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức để khuyến khích người làm tốt, hiệu quả, tạo sự chủ động cho các cơ quan thực hiện cơ chế tự chủ chủ động sử dụng kinh phí tiết kiệm phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng nhu cầu thực tế.
- Hạn chế: Không có.
4.4.1.2. Tác động về giới 
Chính sách không tạo ra tác động về giới.
4.4.1.3. Tác động về thủ tục hành chính
Chính sách không quy định về thủ tục hành chính.
4.4.1.4. Tác động với hệ thống pháp luật
- Tích cực: Việc hoàn thiện quy định về việc sử dụng kinh phí tiết kiệm nhằm tăng cường, khuyến khích người làm việc tốt hiệu quả, phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.
- Hạn chế: Không có.
4.4.2. Đối với phương án 2
4.4.2.1. Tác động về kinh tế - xã hội
- Tích cực: Không có.
- Hạn chế: Nếu giữ quy định hiện hành về cơ chế sử dụng, phân phối kinh phí tiết kiệm như đã quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP sẽ không khuyến khích người làm việc tốt, hiệu quả do thường có xu hướng cào bằng phân phối thu nhập, dẫn đến vẫn còn tình trạng việc bổ sung thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức và người lao động theo mức bình bầu mức A, B, C chỉ mang tính hình thức.
 4.4.2.2. Tác động về giới 
Chính sách không tạo ra tác động về giới.
4.4.2.3. Tác động về thủ tục hành chính
Chính sách không quy định về thủ tục hành chính.
4.4.2.4. Tác động với hệ thống pháp luật
- Tích cực: Không có.
- Hạn chế: Chưa thể hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước về việc sẽ hoàn thiện cơ chế chi khen thưởng, chi bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức để khuyến khích người làm tốt, hiệu quả, tạo sự chủ động cho các cơ quan thực hiện cơ chế tự chủ chủ động sử dụng kinh phí tiết kiệm phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng nhu cầu thực tế.
4.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Trên cơ sở đánh giá tác động tích cực, hạn chế của phương án 1, phương án 2, để đảm bảo mục tiêu giải quyết vấn đề, Bộ Tài chính kiến nghị lựa chọn phương án 1. Thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề là Chính phủ.
III. TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN
1. Bộ Tài chính dự kiến tổ chức lấy kiến đối với đề nghị xây dựng nghị định trong đó có dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách dưới các hình thức:
(i) Gửi lấy ý kiến bằng văn bản đến các Bộ, cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội và địa phương;
(ii) Đăng toàn văn hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tài chính;
2. Tổng hợp, giải trình ý kiến tham gia, góp ý
- Hồ sơ xin ý kiến về lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính nhận được 77 ý kiến tham gia (gồm: 29 ý kiến các Bộ, cơ quan; 48 ý kiến của các địa phương); trong đó có 41 ý kiến thống nhất hoàn toàn với hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định; 37 ý kiến tham gia, góp ý.
- Đối với ý kiến tham gia, góp ý của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương: Bộ Tài chính đã có Bảng tổng hợp ý kiến tiếp thu, giải trình kèm theo.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
Bộ Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thi hành, giám sát việc thực hiện chính sách.
Trên đây là báo cáo sơ bộ báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính, Bộ Tài chính trân trọng báo cáo./.
                                                                                      
BỘ TÀI CHÍNH


